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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Hải dương học đại cương ( Oceanography )
Mã số học phần: 7050208
Số tín chỉ học phần: 3 (3 0 6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 45; Bài tập: 0; Thực hành: 0.; 
        Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 90.;
2. Đơn vị quản lý học phần
      2.1. Giảng viên giảng dạy:	
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Nguyễn Văn Sáng
	PGS. TS
	0502-09
	nguyenvansang@humg.edu.vn

	2
	Dương Vân Phong
	PGS. TS
	0502-08
	duongvanphong@humg.edu.vn

	3
	Phạm Ngọc Quang
	ThS
	0502-17
	phamngocquang@humg.edu.vn

	4
	Nguyễn Văn Lâm
	ThS
	0502-19
	Nguyenvanlam88@humg.edu.vn

	5
	Bùi Khắc Luyên
	ThS
	0502-07
	buikhacluyen@humg.edu.vn

	6
	Lê Thị Thanh Tâm
	ThS
	0502-11
	lethithanhtam@humg.edu.vn


     2.2. Bộ môn: Trắc địa cao cấp
     2.3. Khoa: Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai.
		3. Điều kiện học học phần: Không 
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: Không
	4. Mục tiêu của học phần 
	Sinh viên sẽ có những kiến thức đại cương về biển và đại dương liên quan đến hải dương học như: địa hình đáy biển, khí hậu biển, thành phần nước, các hoạt động hải văn trong biển vv...
4.1.Kiến thức 
               4.1.1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung nhất về phân bố biển và đại         dương;
              4.1.2. Nắm được hình thái địa hình đáy biển; 
              4.1.3. Hiểu được thành phần nước biển; 
              4.1.4. Nắm được các hoạt động về thủy triều, 
              4.1.5. Hiểu được sóng, hải lưu và khí hậu biển.
4.2. Kỹ năng 
      4.2.1. Sinh viên có được khả năng tiếp cận những kiến thức mới về biển và đại dương.
     4.2.2. Sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức của học phần vào áp dụng trong các hoạt động khoa học, kinh tế và xã hội.
5. Tóm tắt nội dung học phần
     Môn học sẽ giới thiệu những nội dung chính như: Hình thái biển và đại dương; Địa hình đáy đại dương; Đặc trưng vật lý của nước biển; Chế độ nhiệt, muối của nước biển; Sóng biển; thủy triều; Dòng chảy của nước biển; Khí hậu biển. Các nội dung trên sẽ được giới thiệu tương đối chi tiết nhằm giúp cho sinh viên có được những kiến thức tương đối về biển và đại dương cũng như các quá trình tự nhiên diễn ra trên nó, những quy luật của tự nhiên biển. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Hình thái học đại dương thế giới
	2
	

	1.1
	 Phân bố lục địa và nước trên Trái Đất  
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	1.2
	 Đại dương thế giới và các biển
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	Chương 2
	Đáy đại dương
	5
	

	2.1
	Địa hình đáy đại dương và các biển

	2
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	2.2

	 Nhữngdạng địa hình lớn của đáy đại dương

	2
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	2.3
	Trầm tích đáy đại dương 

	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	Chương 3
	Những đặc trưng vật lý của nước biển
	6
	

	3.1
	Những đặc điểm của các tính chất lý học của nước tinh khiết 

	2
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	3.2
	Thành phần hóa học và độ muối của nước biển 

	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	3.3
	Những đặc trưng vật lý của nước biển  

	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	3.4
	Những đặc trưng âm học của nước biển và sự truyền âm trong nước biển
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	3.5
	Những đặc trưng quang học của nước biển và sự truyền bức xạ ánh sáng trong biển 

	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	Chương 4
	Chế độ nhiệt, muối và những quá trình xáo trộn trong đại dương 

	7
	

	4.1
	Cân bằng nhiệt của đại dương 

	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	4.2
	Phân bố không gian của nhiệt độ nước trong đại dương
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	4.3
	Biến động thời gian của nhiệt độ nước biển  
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	4.4
	Phân bố độ muối trong đại dương
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	4.5
	Khái niệm về các khối nước ở đại dương và những phương pháp phân tích các khối nước  
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	4.6
	Sự xáo trộn của nước biển
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	4.7
	Độ ổn định của các lớp nước biển theo phương thẳng đứng
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	Chương 5
	Sóng biển
	5
	

	5.1
	Những khái niệm chung về sóng biển
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	5.2
	Cơ sở lý thuyết cổ điển về sóng biển
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	5.3
	. Sự phát triển của sóng gió 

	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	5.4
	. Sự đa dạng của sóng gió. Các hàm phân bố các yếu tố sóng gió  
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	5.5
	Sóng ven bờ 

	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	Chương 6
	Thủy triều
	8
	

	6.1
	Mực nước đại dương và biến động của nó
	2
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	6.2
	Dao động thủy triều của mực nước biển  
	2
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	6.3
	Cơ sở lý thuyết thủy triều  
	2
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	6.4
	Khái niệm về các phương pháp phân tích điều hòa và dự tính thủy triều  
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	6.5
	Khái niệm về các phương pháp tính phân bố thủy triều trong không gian  
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	Chương 7
	Dòng chảy biển
	7
	

	7.1
	Khái niệmchung và phân loại dòng chảy  
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	7.2
	Lý thuyết dòng chảy trôi của Ekman  

	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	7.3
	Lý thuyết dòng chảy mật độ
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	7.4
	Lý thuyết dòng chảy građien trong biển đồng nhất 
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	7.5
	Hoàn lưu ven bờ
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	7.6
	Dòng triều
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	7.7
	Sơ đồ hoàn lưu ngang tổng quát của nước Đại dương Thế giới
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	Chương 8
	Thời tiết biển
	5
	

	8.1
	Sự phát triển của hệ thống thời tiết
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	8.2
	 Khối không khí và Front

	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	8.3
	Hệ thống khí áp
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	8.4
	 Rãnh áp thấp và sống áp cao
	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	8.5
	Bão nhiệt đới

	1
	Hiểu được nội dung tiểu mục

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	...................................................................
	...........
	

	Bài 1
	...................................................................
	
	

	Bài 2
	...................................................................
	
	

	................
	...................................................................
	
	

	Chương 2
	...................................................................
	...........
	

	Bài 1
	...................................................................
	
	

	Bài 2
	...................................................................
	
	

	Chương 3
	...................................................................
	...........
	

	..................
	...................................................................
	
	……


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:	
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
	9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (30 phút)
	

	...
	...
	...
	...

	...
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... ( 100 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


	9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- Tài liệu tham khảo chính: giáo trình hải dương học đại cương
- Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Cảnh Sơn, Phạm kỳ Quang. Thời tiết biển và đại dương. Nhà xuất bản hàng hải 2013.
[2]. GS.TS. Trần Thục, PGS.TS. Dương Hồng Sơn. Kỹ thuật ven bờ biển. Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ. Hà nội -2012.
[3]. Nguyễn Văn Huấn. Cơ sở hải dương học. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật. Hà nội năm 1991.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Hình thái học đại dương thế giới
1.1. Phân bố lục địa và nước trên Trái Đất  
1.2. Đại dương thế giới và các biển.
	4

2


2
	0

0


0
	0

0


0
	+ Tài liệu chính: Nội dung từng mục của chương.
+ Tài liệu [3].
+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần.

	2+3
	Chương 2: Đáy đại dương
2.1. Địa hình đáy đại dương và các biển.
2.2. Nhữngdạng địa hình lớn của đáy đại dương.
2.3. Trầm tích đáy đại dương 
	10

4

4

2
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	+ Tài liệu chính: Nội dung từng mục của chương.
+ Tài liệu [3].
+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần.


	4+5
	Chương 3: Những đặc trưng vật lý của nước biển
3.1. Những đặc điểm của các tính chất lý học của nước tinh khiết 
3.2. Thành phần hóa học và độ muối của nước biển 
3.3. Những đặc trưng vật lý của nước biển  
3.4. Những đặc trưng âm học của nước biển và sự truyền âm trong nước biển
3.5. Những đặc trưng quang học của nước biển và sự truyền bức xạ ánh sáng trong biển 
	12

4



2

2

2


2

	0

0



0

0

0


0
	0

0



0

0

0


0

	+ Tài liệu chính: Nội dung từng mục của chương.
+ Tài liệu [3].
+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần.










	6+7
	Chương 4: Chế độ nhiệt, muối và những quá trình xáo trộn trong đại dương 
4.1. Cân bằng nhiệt của đại dương 
4.2. Phân bố không gian của nhiệt độ nước trong đại dương
4.3. Biến động thời gian của nhiệt độ nước biển  
4.4. Phân bố độ muối trong đại dương
4.5. Khái niệm về các khối nước ở đại dương và những phương pháp phân tích các khối nước  
4.6. Sự xáo trộn của nước biển
4.7. Độ ổn định của các lớp nước biển theo phương thẳng đứng
	14


2


2

2

2

2


2
2
	0


0


0

0

0

0


0
0
	0


0


0

0

0

0


0
0
	+ Tài liệu chính: Nội dung từng mục của chương.
+ Tài liệu [2].
+ Tài liệu [3]
+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần.


	8 +9
	Chương 5: Sóng biển
5.1.Những khái niệm chung về sóng biển.
5.2. Cơ sở lý thuyết cổ điển về sóng biển.
5.3. Sự phát triển của sóng gió.
5.4. . Sự đa dạng của sóng gió. Các hàm phân bố các yếu tố sóng gió.
5.5. Sóng ven bờ 
	10
    2

    2

    2
    2


    2
	
	
	+ Tài liệu chính: Nội dung từng mục của chương.
+ Tài liệu [2].
+ Tài liệu [3]
+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần.


	10 +11 +12
	Chương 6: Thủy triều
6.1. Mực nước đại dương và biến động của nó
6.2. Dao động thủy triều của mực nước biển  
6.3. Cơ sở lý thuyết thủy triều  
6.4. Khái niệm về các phương pháp phân tích điều hòa và dự tính thủy triều  
6.5. Khái niệm về các phương pháp tính phân bố thủy triều trong không gian  
	    16
4

4

4

2


2
	0
0

0

0

0


0
	0
0

0

0

0


0
	+ Tài liệu chính: Nội dung từng mục của chương.
+ Tài liệu [2].
+ Tài liệu [3]
+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần.


	13 +14
	Chương 7: Dòng chảy biển
7.1. Khái niệmchung và phân loại dòng chảy  
7.2. Lý thuyết dòng chảy trôi của Ekman  
7.3. Lý thuyết dòng chảy mật độ
7.4. Lý thuyết dòng chảy građien trong biển đồng nhất 
7.5. Hoàn lưu ven bờ
7.6. Dòng triều
7.7. Sơ đồ hoàn lưu ngang tổng quát của nước Đại dương Thế giới
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	+ Tài liệu chính: Nội dung từng mục của chương.
+ Tài liệu [2].
+ Tài liệu [3]
+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần.
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	Chương 8: Thời tiết biển
8.1. Sự phát triển của hệ thống thời tiết
8.2. Khối không khí và Front
8.3. Hệ thống khí áp
8.4. Rãnh áp thấp và sống áp cao
8.5. Bão nhiệt đới
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	+ Tài liệu chính: Nội dung từng mục của chương.
+ Tài liệu [1].
+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần.




                                                                                      Hà nội, ngày        tháng         năm 2020                                                          
  TRƯỞNG KHOA                                                                TRƯỞNG BỘ MÔN
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